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Số: 41/2009/TT-BTC -__ -_____ -_______ -________

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ  
H ướng dẫn quản lý tài chính 

đối vố i Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngàỵ 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam;

B ộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đôi với Quỹ Trợ giúp pháp lý 
Việt Nam như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thôns tư này quy định việc quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp 
lý Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ) được thành lập và hoạt động theo Quyêt 
định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ

1. Quỹ là tô chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, được mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh hoạt động thu, chi đối với kinh phí 
do ngân sách nhà nưức cấp hoặc các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách 
nhà nước; được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại đế phản ánh hoạt 
động đối với nguồn vốn huy động từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài 
nước.

2. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế theo 
quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của Quỹ phải tuân thủ quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước, các chính sách tài chính có liên quan và quy 
định tại Thông tư này; Quỹ không được sử dụng kinh phí để hoạt động kinh 
doanh, không cho vay hoặc các hoạt động khác trái với quy định tại Thông tư 
này.

3. Quỹ hạch toán bằng tiền Việt Nam đồng, trường họp nhận được tài 
trợ bàng tiền nước ngoài thì Quỹ phải bán số ngoại tệ đó cho ngân hàng lấy 
tiền Việt Nam đồng để hạch toán.



4. Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn theo 
quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân 
sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ, các dự án đâu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vôn ngân sách nhà 
nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và 
các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 
21 2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công 
khai tài chính đố i với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ.

Điều 3. Quỹ có các nguồn thu sau:

1. Ngân sách nhà nước cấp hàng năm  căn cứ vào nhu cầu hoạt động trợ 
giúp pháp lý và khả năng ngân sách nhà nước.

2. Tiên (hoặc tài sản) do các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước đỏng 
góp tự nguyện và tài trợ cho Quỹ phù họp với các quy định của pháp luật.

3. Các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng và từ các khoản thu hợp  pháp 
khác (nếu có).

Điều 4. Hoạt động hỗ trợ của Quỹ

1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

2. Hỗ trợ mua săm trang thiêt bị, phương tiện phục vụ nhu cầu làm việc 
của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, chi nhánh của Trung tâm và tô chức 
tham gia trợ giúp pháp lý ở các tỉnh thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ 
trợ, các địa phương có khó khăn đột xuất.

3. Hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý theo yêu cầu cùa nhà tài trợ hoặc 
Dự án có cam kêt riêng phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý;

4. Hỗ trợ bồi thường trợ giúp pháp lý khi người thực hiện trợ giúp pháp 
lý trợ giúp sai gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn 
của Bộ trưởng B ộ Tư pháp.

5. Nội dung chi hồ trợ từ Quỹ phải bảo đảm không trùng lặp với nội 
dung và đôi tượng, chi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hợp 
tác và các hoạt động khác đã có hỗ trợ cho công tác trợ giúp pháp lý,

Điều 5. Nội dung chi, mức chi cho hoạt động quản lý Quỹ

1. Nội dung chi

- Chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp 
theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý Quỹ, phụ cấp làm 
thêm giờ, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) theo quy định;

- Chi mua sắm, sửa chừa tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ;



- Chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho công tác quản lý Quỹ như 
vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin, tuyên truyền liên lạc, thuê 
mướn và một số khoản chi thường xuyên khác;

- Chi đoàn ra, đoàn vào phục vụ cho công tác xây đựng, quán lý và phát 
triển Quỹ;

- Chi truyền thống xây dựng và phát triển Quỹ;

- Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong trong 
việc tham gia xây dựng và phát triển Quỹ theo quy định;

- Chi đào tạo, bôi dường cán bộ công chức, viên chức của Quỹ;

- Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Mức chi

Các khoản chi trên đây phải thực hiện theo đúng chế độ chi tiêu hiện 
hành của Nhà nước hoặc thực hiện theo đúng cam kết với các nhà tài trợ đối 
với các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, 
doanh nghiệp, tô chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

3. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động quản lý Quỹ

Nguồn kinh phí chi cho hoạt động quản lý Quý tại điểm 1 nêu trên được 
trích tối đa là 10% trên tổng, kinh phí chi hoạt động của Quỹ được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt hàng năm.

Diêu 6. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách hàng 
năm của Quỹ

Việc lập dự toán, châp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động 
của Quỹ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản 
hướng dẫn thi hành. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm đặc thù cho 
phù hợp với hoạt động của Quỹ, cụ thê như sau:

1. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm:

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ và mục tiêu trợ giúp pháp lý, căn cứ 
vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính, Quỹ lập dự 
toán thu, chi gửi Cục Trợ giúp pháp lý đê tổng hợp vào dự toán ngân sách 
hàng năm  của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng 
Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đ ối vói nội dung hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phương tiện: Căn cứ vào 
thực trạng trang thiết bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ trợ giúp pháp lý của 
các đơn  vị trợ giúp pháp lý, đề nghị của các địa phương, đơn vị gửi đến và khả 
năng kinh phí của Quỹ , Quỹ có trách nhiệm thẩm tra và đề xuất mức hỗ trợ cụ 
thể cho từng đơn vị trợ giúp pháp lý tổng hợp chung vào dự toán chi ngân 
sách gửi Bộ Tài chính.

2. Phân bổ dự toán:



Trên cơ sử dự toan được giao, Bộ Tư pháp dự kiến phân bổ kinh phí báo 
đám hoạt động của Quỹ gửi Bộ Tài chính để thẩm tra theo quy định (riêng đối 
vói nội dung hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phương tiện phải chi tiết theo đơn 
vị hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, số tiền hỗ trợ), Sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp giao dự toán thu chi cho Quỹ làm căn cứ thực hiện.

3. Đối với hoạt động hỗ trợ đột xuất, hoạt động ngòai kế hoạch phát 
sinh trong năm, Bộ Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tài chính để thẳm tra theo quy
định.

4. Công tác kế toán, quyết toán:

- Quỹ phải tô chức công tác kê toán - thống kê, mở sổ sách theo dõi hoạt 
động thu, chi của Ọuỹ và phải bảo đảm đầy đủ chứng từ hoá đơn; hàng năm 
phải báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định tại Quyết định số 
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban 
hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm phê duyệt quyết toán của Ọuỹ, tống hợp 
 vào quyết toán của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính để thẩm đ inh theo quy định 

hiện hành.

- Quỹ chịu sự thanh tra, kiểm tra về các hoạt động tài chính Quỹ của Bộ 
Tư pháp, của cơ quan tài chính và các cơ quan chức năng theo quy định của
pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thực hiệu

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng măc đề nghị các đơn 
vị phán ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.
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